
1 CB001 220154 Huỳnh Hoàng An 29/06/1994 Cần Thơ LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

2 CB002 220169 Huỳnh Hồng Ánh 10/06/1979 Bạc Liêu LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

3 CB003 220112 Huỳnh Hoàng Bỉ 06/04/1996 Bạc Liêu LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

4 CB004 212293 Phan Đặng Minh Châu 03/03/1996 Cần Thơ LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

5 CB005 220119 Phạm Nhật Cường 09/06/1985 Cần Thơ LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

6 CB006 210065 Huỳnh Thị Kiều Diễm 25/02/1994 Kiên Giang LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

7 CB007 220130 Nguyễn Thị Diễm 10/01/1985 Đồng Tháp LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

8 CB008 212162 Đoàn Lê Anh Đức 05/10/1997 Cần Thơ LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

9 CB009 220089 Lê Thị Thùy Dung 07/01/1998 Đồng Tháp LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

10 CB010 210723 Lý Phụng Hiệp 29/07/1997 An Giang LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

11 CB011 220053 Nguyễn Đức Hoàng 14/02/1996 Long An LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

12 CB012 212152 Nguyễn Thị Bích Hồng 24/04/1997 Đắc Lắc LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

13 CB013 220143 Huỳnh Thị Trúc Hương 23/06/2000 An Giang LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

14 CB014 220093 Võ Văn Khách 1985 An Giang LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

15 CB015 212804 Hồ Quốc Khánh 02/09/1999 TP HCM LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

16 CB016 220102 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/1987 An Giang LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

17 CB017 212660 Trần Quang Khoa 08/03/1997 Cà Mau LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

18 CB018 220092 Lê Minh Khôi 28/12/1998 Sóc Trăng LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

19 CB019 212174 Nguyễn Thị Ngọc Liên 03/06/1999 Đồng Tháp LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

20 CB020 212801 Nguyễn Thị Kim Loan 25/09/1997 An Giang LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

21 CB021 212163 Tôn Nhựt Long 29/08/1995 Bạc Liêu LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

22 CB022 220127 Nguyễn Trường Thiên Lý 27/07/1995 Cần Thơ LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

23 CB023 210067 Đinh Thị Phương Mai 25/08/1993 Cần Thơ LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

24 CB024 212160 Đặng Thị Tuyết Minh 31/03/1999 Hậu Giang LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

25 CB025 210082 Mai Hoàng Minh 17/04/1992 0 LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

26 CB026 212489 Bùi Thanh Ngân 22/09/1995 Cần Thơ LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

27 CB027 212681 Nguyễn Thị Kiều Ngân 16/05/1998 An Giang LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

28 CB028 220002 Võ Thị Kim Ngân 06/01/2000 Cần Thơ LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

29 CB029 220171 Nguyễn Thị Mộng Nghi 05/01/1996 Cần Thơ LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

30 CB030 210077 Phạm Thị Ngọc Nhi 02/05/1997 Đồng Tháp LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

STT SBD MSSV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (LIÊN THÔNG)

Thời gian kiểm tra: 22 - 23/12/2023
Thời gian nhận giấy báo kiểm tra: 13/12/2023 đến ngày 22/12/2023

Ngày KT 

(Thực hành)
Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Ngày KT 

(Trắc nghiệm)



STT SBD MSSV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (LIÊN THÔNG)

Thời gian kiểm tra: 22 - 23/12/2023
Thời gian nhận giấy báo kiểm tra: 13/12/2023 đến ngày 22/12/2023

Ngày KT 

(Thực hành)
Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Ngày KT 

(Trắc nghiệm)

31 CB031 220086 Võ Ngọc Nhi 18/01/1997 An Giang LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

32 CB032 210749 Huỳnh Bích Như 01/01/1994 Bạc Liêu LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

33 CB033 220146 Trần Thị Huỳnh Như 08/05/1999 Kiên Giang LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

34 CB034 220041 Phạm Thị Nhung 20/08/1983 0 LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

35 CB035 220084 Trần Hoàng Phi 13/05/1991 Cà Mau LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

36 CB036 210748 Lê Minh Phụng 08/10/1990 Bạc Liêu LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

37 CB037
154110033
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Phạm Thị Kim Phương 30/04/1993 Đồng Tháp LT15DUO05 23/12/2023 23/12/2023

38 CB038 212800 Mai Hồng Xuân Quí 20/04/1991 Vĩnh Long LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

39 CB039 1910178 Lục Hữu Tâm 18/06/1976 Trà Vinh LC19DUO01 23/12/2023 23/12/2023

40 CB040 220141 Nguyễn Hồng Thẩm 21/03/1995 Bạc Liêu LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

41 CB041 220003 Huỳnh Ngọc Thành 22/01/2000 Bạc Liêu LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

42 CB042 210068 Nguyễn Chí Thành 07/07/1994 An Giang LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

43 CB043 210746 Nguyễn Thanh Thảo 20/11/1985 Bạc Liêu LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

44 CB044 212635 Đặng Văn Thật 20/01/1983 Sóc Trăng LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

45 CB045 220035 Mã Lâm Thuận 10/02/1993 Sóc Trăng LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

46 CB046 210734 Phan Văn Toàn 26/03/1997 An Giang LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

47 CB047 212517 Huỳnh Thanh Tòng 06/03/1993 Cần Thơ LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

48 CB048 220099 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 12/03/1998 Sóc Trăng LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

49 CB049 212634 Trần Thái Trân 26/04/1997 Kiên Giang LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

50 CB050 220191 Ngô Thanh Trang 15/05/1972 Cà Mau LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

51 CB051 2010502 Trương Thị Minh Trang 25/02/1972 0 VB20DUO01 23/12/2023 23/12/2023

52 CB052 212622 Đoàn Huỳnh Trinh 26/12/1995 An Giang LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

53 CB053 220106 Trần Thị Thanh Trúc 31/07/1994 Trà Vinh LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

54 CB054 220044 Huỳnh Thị Kim Tuy 13/09/1999 An Giang LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

55 CB055 220122 Lê Thị Ánh Tuyết 13/12/1992 Kiên Giang LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

56 CB056 220105 Võ Thu Uyên 19/09/1998 Trà Vinh LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

57 CB057 220088 Nguyễn Thị Tường Vân 18/01/1985 Cần Thơ LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

58 CB058 220155 Nguyễn Thúy Xinh 16/06/1984 Bạc Liêu LC22DUO02 23/12/2023 23/12/2023

59 CB059 210741 Nguyễn Thị Phương Quyên 09/12/1994 Đồng Tháp LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023

60 CB060 210081 Võ Thị Phụng Kiều 01/01/1993 Hậu Giang LC21DUO01 23/12/2023 23/12/2023


